
STT

Họ tên người 

được bố trí, ký 

Hợp đồng thuê

Họ tên người 

đang sử dụng

Địa chỉ, 

căn hộ
Căn cước

Phương án 

tái định cư

Bố trí chỗ ở tạm 

thời tại Khu 

KTX phía Tây 

Tự thuê 

chổ ở

Không 

chọn theo 

phương án

Dự án mua

1 Huỳnh Văn Anh Huỳnh Văn Anh A101
049071000523

x Sunhome

2
Phan Thị Kim 

Tuyến (1961)

Phan Thị Kim 

Tuyến (1961)
A102 031161010713 x Sunhome

3
Đặng Văn 

Chương (1964) 

Đặng Văn Chương 

(1964) 
A103

052064000356
x Sunhome

4
Trần Đình 

Phương (1958)

Trần Đình Phương 

(1958)
A105 40058012713 x Sunhome

5
Ngô Thị Lúc 

(1922)                    

Ngô Thị Lúc 

(1922)                    
A108 48122001469 x Sunhome

6
Nguyễn Thị Lệ 

Phương (1966)

Nguyễn Thị Lệ 

Phương (1966)
A210 48166003557 x Sunhome

7
Võ Thị Bin 

(1996)
Võ Thị Bin (1996) A302 49196002426 x Sunhome

8
Trần Thị Lan 

(1960)

Trần Thị Lan 

(1960)
A303 48160003030 x Sunhome

9 Đặng Tư (1957) Đặng Tư (1957) A305 49057006478 x Sunhome

10
Dương Quang 

Cần (1949)

Dương Quang Cần 

(1949)
B106 49049004620 x Sunhome

11
Nguyễn Thanh 

Nam (C)

Châu Thị Thủy 

Tiên (1967, vợ)
B107 48167003713 x Trịnh Công Sơn

12
Hoàng Xuân Nhã 

(1957) 

Hoàng Xuân Nhã 

(1957) 
B108 42057001036 x Sunhome

13
Trương Văn Trí 

(1971) 

Trương Văn Trí 

(1971)
B109 48071000467 x Sunhome

PHỤ LỤC 4 - DANH SÁCH 24 TRƯỜNG HỢP TẠI KHU CHUNG CƯ LÂM ĐẶC SẢN HÒA CƯỜNG

(Đính kèm Báo cáo số         /BC-TTQLKTN ngày     /6/2026 của Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng)

Hộ dân đăng 

ký mua nhà ở 

xã hội tại các 

dự án ngoài 

ngân sách trên 

địa bàn thành 

phố theo 

Phương án 2, 

Quyết định số 

2621/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2025 

của UBND 

thành phố Đà 

Nẵng phê 

duyệt phương 

án bồi thường, 

hỗ trợ, tái 

định cư đối 

với khu chung 

cư Lâm đặc 

sản Hòa 

Cường

Hộ dân đăng 

ký mua nhà ở 

xã hội tại các 

dự án ngoài 

ngân sách trên 

địa bàn thành 

phố theo 

Phương án 2, 

Quyết định số 

2621/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2025 

của UBND 

thành phố Đà 

Nẵng phê 

duyệt phương 

án bồi thường, 

hỗ trợ, tái 

định cư đối 

với khu chung 

cư Lâm đặc 

sản Hòa 

Cường
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14
Nguyễn Thị Ngọc 

(1952)

Nguyễn Thị Ngọc 

(1952)
B110 001152011993 x Sunhome

15
Phan Như Hùng 

(1964) 

Phan Như Hùng 

(1964) 
B112 48064004586 x Sunhome

16
Trần Quốc Việt 

(1981) 

Trần Quốc Việt 

(1981) 
B203 48081000245 x Trịnh Công Sơn

17
Lê Thị Dung 

Trang (1976)

Lê Thị Dung Trang 

(1976)
B206 48176006717 x Trịnh Công Sơn

18
Nguyễn Thị Lệ 

Thuý (1969)

Nguyễn Thị Lệ 

Thuý (1969)
B208 48169006137 x Sunhome

19 Võ Quí (1960) Võ Quí (1960) B211 89060008413 x Sunhome

20
Phan Thị Liễu 

(1932)

Phan Thị Liễu 

(1932)
B303 49132006923 x Sunhome

21
Phan Thị Cúc 

(1966) 

Phan Thị Cúc 

(1966) 
B305 48166003928 x Sunhome

22
Lê Thị Diệu 

Thanh
Lê Thị Diệu Thanh B309 48164004174 x Sunhome

23
Nguyễn Văn Hoà 

(1954)

Nguyễn Văn Hoà 

(1954)
B310 49054005465 x Sunhome

24
Nguyễn Cường 

(1973)

Nguyễn Lương 

Anh Huy (con)
B209 48168003259 x KDC số 3 NCCL

1 4 19Tổng hợp

Hộ dân đăng 

ký mua nhà ở 

xã hội tại các 

dự án ngoài 

ngân sách trên 

địa bàn thành 

phố theo 

Phương án 2, 

Quyết định số 

2621/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2025 

của UBND 

thành phố Đà 

Nẵng phê 

duyệt phương 

án bồi thường, 

hỗ trợ, tái 

định cư đối 

với khu chung 

cư Lâm đặc 

sản Hòa 

Cường
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KDC số 3 NCCL
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